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TÒA ÁN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH VĨNH LONG                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          -----------                                                  
Bản án số: 131/2025/DS-PT 

Ngày: 27/ 6 /2025 

 V/v: Tranh chấp hợp  

    n  va  t   s n   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa ph ên tòa: Bà Đặng Thị Ánh Bình 

Các Thẩm phán:                          Bà Nguyễn Thị Kim Chi 

                                                     Ông Nguyễn Thành Đăng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Bích Liễu – Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa: 

 à L  Thị Tuy t Lan - Ki m sát viên. 

Trong ngày    tháng   năm      t i tr  s  Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long   t    ph c thẩm c ng  hai v  án th     số:         TL T-D  ngày    

tháng   năm      v  vi c  Tranh chấp hợp   n  va  t   s n”. 

Do  ản án dân sự sơ thẩm số 1       D  T ngày 1  tháng 3 năm      

của Tòa án nhân dân huy n Vũng Liêm  ị  háng cáo. 

Theo Quy t định đưa v  án ra   t    ph c thẩm số:111      QĐ-PT ngày 

 1 tháng   năm      gi a các đương sự: 

1.Nguyên đơn: Bà Trần Thị D, sinh năm 19  . Địa chỉ: ấp H,  ã H, huy n 

V, tỉnh Vĩnh Long. 

N ườ   ạ  d ện hợp pháp của n u ên  ơn là ông Trần Quốc T, sinh năm 19  . 

Địa chỉ: ấp H,  ã H, huy n V, tỉnh Vĩnh Long ( có mặt). 

N ườ  b o vệ qu ền v  lợ  ích hợp pháp của n u ên  ơn  à Luật sư T  Vĩnh H 

(Công ty L) (có mặt). 

 . Bị đơn:  ng Phan Thanh T1, sinh năm 19  . Địa chỉ: ấp H,  ã H, huy n 

V, tỉnh Vĩnh Long (vắng mặt). 

N ườ   ạ  d ện hợp pháp của bị  ơn là bà Võ Thị V, sinh năm 19  . Địa 

chỉ: ấp H,  ã H, huy n V, tỉnh Vĩnh Long  (có mặt). 

3. Người  àm chứng: 

3.1.Ông Trần Quốc T, sinh năm 19   ( có mặt) 

3.2.Ông Trần Quốc K, sinh năm 19   ( có mặt) 

Cùng địa chỉ: ấp H,  ã H, huy n V, tỉnh Vĩnh Long. 

N ườ  khán  cáo : bà Trần Thị D  à nguyên đơn. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo  ơn khở  k ện n    31/12/2024 của n u ên  ơn v  tron  quá trình 

     qu ết vụ án ôn  Trần Quốc T l  n ườ   ạ  d ện hợp pháp của n u ên  ơn 

trình bày:  

Bà Trần Thị D và ông Phan Thanh T1  à hàng  óm, quen  i t nhau,  à D 

có cho ông T1 mượn ti n     ần, c  th  như sau: 

Tháng    năm    3 cho mượn 1 .   .    đ ng 

Tháng    đ n tháng  9 năm    3 cho mượn  .   .    đ ng 

Tháng 11 năm    3 cho mượn 1 .   .    đ ng 

Tháng  1 năm      cho mượn     ần  à 13.   .    đ ng 

Tháng    năm      cho mượn  .   .    đ ng 

Tháng    năm      cho mượn 1 .   .    đ ng 

Khi bà D đưa ti n cho  ng T1  h ng có  àm  iên nhận,  ng T1 mượn ti n 

m c đích mua phân, thuốc  àm   ng cam, tr ng dưa hấu,  hi mượn ti n th a 

thuận   c nào  à D cần ti n cho hay trư c  hoảng m t tháng thì  ng T1 trả   i, 

đ n  hi  à D cần ti n đòi  ng T1 trả   i thì  ng T1 chỉ hứa h n,  h ng trả nợ cho 

bà D. Ông T1 th a nhận nợ  à D th  hi n t i  iên  ản h p chi     ất thường của 

chi    ấp H ngày 30/9/2024. Nay bà Trần Thị D yêu cầu  ng Phan Thanh T1 có 

nghĩa v  trả  à D tổng c ng số ti n còn nợ  à   .   .   đ (năm mươi tám tri u 

đ ng),  h ng yêu cầu trả  ãi. 

Tạ  b n kha  ý k ến v  các lờ  kha  tron  quá trình      qu ết vụ án bị  ơn 

ông Phan Thanh T1 do bà Võ Thị V  ạ  d ện trình b  : 

Ông T1 và  à D là hàng xóm, ông T1  h ng có mượn ti n của  à D. Chỉ 

đ n  hi chi    ấp Hi u Xuân T  có cu c h p  ất thường ngày 3  9      thì  ng 

T1 m i nghe nói  à  à D yêu cầu  ng T1 trả số ti n   .   .   đ. Nay  ng T1 

 h ng đ ng   yêu cầu  h i  i n của  à D,  h ng đ ng   trả  à D số ti n 

  .   .   đ.  

Tạ  b n án dân sự sơ thẩm số 15/2025/DS-ST ngày 14 thán  3 năm 2025 

của Tòa án nhân dân hu ện Vũn  L êm, tỉnh Vĩnh Lon  qu ết  ịnh: 

Kh ng chấp nhận yêu cầu  h i  i n của  à Trần Thị D đòi  ng Phan 

Thanh T1 trả số ti n nợ   .   .   đ (năm mươi tám tri u đ ng). 

Bản án còn tuyên v  án phí sơ thẩm, nghĩa v  chậm thi hành án và quy n 

 háng cáo của các đương sự theo  uật định. 

Ngày 28/3/2025 bà Trần Thị D có đơn  háng cáo, yêu cầu Tòa án cấp 

ph c thẩm s a m t phần  ản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu  h i  i n của  à 

Trần Thị D,  u c  ng Phan Thanh T1 có nghĩa v  trả  à Trần Thị D số ti n 

  .   .   đ,  h ng yêu cầu tính  ãi. 

Tạ  ph ên tòa phúc thẩm:  

Luật sư  ảo v  quy n  ợi cho  à D trình bày: bà D kháng cáo toàn     ản 

án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp ph c thẩm s a án sơ thẩm,  u c  ng T1 có 

nghĩa v  trả  à D số ti n   .   .   đ. Căn cứ  háng cáo  à t i  iên  ản h p chi 

    ất thường ngày 3  9      của chi    ấp Hi u Xuân T  ông T1 th a nhận có 

thi u ti n  à D. N u như H i đ ng   t     h ng chấp nhận yêu cầu của  à D thì 

đ  nghị t m ng ng phiên tòa đ  tri u tập nguyên đơn và  ị đơn đ n Tòa án đ  

đối chất  àm rõ.  

Ông Trần Quốc T thống nhất  ời trình  ày của Luật sư nêu trên.  
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Bà Võ Thị V đ i di n cho  ng Phan Thanh T1  h ng đ ng    háng cáo 

của nguyên đơn,  ng T1  h ng đ ng   trả  à D số ti n   .   .   đ, vì  h ng có 

mượn ti n của  à D. 

        Phát b ểu của K ểm sát v ên tạ  ph ên tòa phúc thẩm:  

        Về tố tụn : Thẩm phán, H i đ ng   t    và thư    phiên tòa thực hi n đ ng 

và đầy đủ các quy định của B   uật tố t ng dân sự. 

         Người tham gia tố t ng đã thực hi n đầy đủ quy n, nghĩa v  của các 

đương sự theo quy định của B   uật tố t ng dân sự. 

 Về nộ  dun :  

Căn cứ  hoản 1 Đi u 3   của B   uật tố t ng dân sự;  hoản 1 Đi u  9 của 

Nghị quy t 3  , ngày 3  1    1  của Ủy  an Thường v  Quốc h i quy định v  

mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản    và s  d ng án phí và    phí Tòa án. 

Kh ng chấp nhận  háng cáo của  à Trần Thị D yêu cầu  ng Phan Thanh T1 

trả cho  à D số ti n nợ   .   .   đ. 

V  án phí ph c thẩm:  à D phải chịu 3  .   đ án phí dân sự ph c thẩm 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Căn cứ v o t   l ệu, chứn  cứ  ã  ược xem xét tạ  ph ên tòa, kết qu  tranh tụn  

tạ  ph ên tòa Hộ    n  xét xử nhận  ịnh: 

 Về tố tụn : ngày 1  3     , Tòa án cấp sơ thẩm   t    và tuyên án, ngày 

   3      nguyên đơn  à Trần Thị D  háng cáo  à còn trong thời h n quy định 

t i Đi u   3 của B   uật tố t ng dân sự, đương sự n p ti n t m ứng án phí ph c 

thẩm đ ng quy định nên đủ đi u  i n đ    t    theo thủ t c ph c thẩm.  

Về nộ  dun :   t  háng cáo của  à Trần Thị D;  

[1] Bà D trình  ày:  h ng nh  ngày c  th , t  tháng      3 đ n tháng 

4/2024 bà D cho ông T1 vay ti n     ần, tổng c ng  à   .   .   đ, các  ần giao 

ti n  h ng có  àm  iên nhận và giao nhận ti n t i nhà  à D,  h ng có ai chứng 

 i n. Trong suốt quá trình giải quy t v  án t i cấp sơ thẩm cũng như t i phiên 

tòa ph c thẩm  ng T  à người đ i di n hợp pháp của  à D trình bày bà D không 

cung cấp được tài  i u, chứng cứ chứng minh có cho  ng T1 mượn ti n     ần  à 

  .   .   đ,  ng T1  h ng th a nhận có mượn ti n  à D. T i  hoản 1 Đi u 91 

của B   uật tố t ng dân sự quy định: đương sự có yêu cầu Tòa án  ảo v  quy n 

và  ợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao n p cho Tòa án tài 

 i u, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu đó  à có căn cứ và hợp pháp. Nhưng  à 

D1  h ng cung cấp được chứng cứ chứng minh  ng T1 nợ ti n  à D1. 

    X t  ời trình  ày của  ng T cho rằng  ng T1 th a nhận thi u ti n  à D 

t i  iên  ản cu c h p chi     ất thường ngày 3  9      của ấp Hi u Xuân T , 

  t thấy: n i dung  iên  ản này  ng T1  h ng định  h ng th a nhận nợ  à D số 

ti n   .   .   đ. T i trang 3 của  iên  ản có th  hi n m t đo n  Toản tao thi u 

mày   .   .   đ, qua tao trả trư c   .   .   đ còn   i 3 .   .   đ t  t  tao 

trả”, phần n i dung này t i phiên tòa ph c thẩm  ng Trần Quốc K trình  ày đó  à 

câu h i  ng K h i  ng T1 t i cu c h p chi    và  ng T1 trả  ời   t i tức vợ t i, 

t i có nói nhưng   trong nhà chứ  h ng phải nói trư c sân”. Như vậy n i dung 

này cũng  h ng th  hi n  ng T1 th a nhận nợ  à D   .   .   đ. Do đó, Tòa án 
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cấp sơ thẩm     h ng chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn  à phù hợp.  

 3  X t đ  nghị của Luật sư  u c  ị đơn trả nguyên đơn   .   .   đ  à 

 h ng có căn cứ. Ngoài ra Luật sư có đ  nghị t m ng ng phiên tòa tri u tập 

nguyên đơn,  ị đơn đ  đối chất,   t thấy: t i phiên tòa ph c thẩm đ i di n của 

nguyên đơn  h ng cung cấp được chứng cứ chứng minh  ị đơn thi u ti n, đ i 

di n hợp pháp của  ị đơn  h ng th a nhận nợ. Do đó vi c đối chất  à  h ng cần 

thi t nên  h ng chấp nhận    i n của Luật sư t m ng ng phiên tòa.   

Bà D  háng cáo nhưng  h ng cung cấp được tài  i u chứng cứ nào m i so 

v i cấp sơ thẩm. Do đó  h ng có căn cứ chấp nhận  háng cáo của  à D, gi  

nguyên án sơ thẩm.  

X t đ  nghị của Ki m sát viên t i phiên tòa ph c thẩm phù hợp v i nhận 

định của H i đ ng   t    nên được chấp nhận. 

    V  án phí ph c thẩm: căn cứ  hoản 1 Đi u  9 của Nghị quy t số 

3     1  UBTVQH1  ngày 3  1    1  của Ủy  an Thường v  Quốc h i v  

mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản    và s  d ng án phí và    phí Tòa án. Bu c 

bà D phải chịu 3  .   đ án phí dân sự ph c thẩm. 

Vì các lẽ trên;  

                                            QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ  hoản 1 Đi u 3   của B   uật tố t ng dân sự;  

Kh ng chấp nhận  háng cáo của  à Trần Thị D; 

Gi  nguyên  ản án dân sự sơ thẩm số 1       D - T ngày 1  tháng 3 năm 

     của Tòa án nhân dân huy n Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 

Căn cứ  hoản 3 Đi u   ,  hoản 1 Đi u  9 của Nghị quy t số 

3     1  UBTVQH1  ngày 3  1    1  của Ủy  an Thường v  Quốc h i v  

mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản    và s  d ng án phí và    phí Tòa án. 

1. Kh ng chấp nhận yêu cầu  h i  i n của  à Trần Thị D v  vi c  u c  ng 

Phan Thanh T1 trả số ti n nợ   .   .   đ (năm mươi tám tri u đ ng). 

2. V  án phí dân sự sơ thẩm:   

Bu c  à Trần Thị D phải n p  .9  .    đ (Hai tri u chín trăm nghìn đ ng), 

nhưng được tr  vào số ti n t m ứng án phí  à D đã n p  à 1.   .   đ (m t tri u 

 ốn trăm năm mươi nghìn đ ng) theo  iên  ai thu số    9    ngày  9 tháng  1 

năm      của Chi c c Thi hành án dân sự huy n Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 

Bu c  à Trần Thị D phải ti p t c n p 1.   .   đ (m t tri u  ốn trăm năm mươi 

nghìn đ ng) án phí dân sự sơ thẩm. 

3. V  án phí dân sự ph c thẩm:  u c  à Trần Thị D phải n p 3  .   đ ( a 

trăm nghìn đ ng), nhưng được tr  vào số ti n t m ứng án phí ph c thẩm  à D đã 

n p  à 3  .   đ (Ba trăm nghìn đ ng) theo  iên  ai thu số    9999 ngày    

tháng 3 năm      của Chi c c Thi hành án dân sự huy n Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long. Bà D đã n p  ong án phí ph c thẩm. 

5. Bản án ph c thẩm có hi u  ực pháp  uật    t  ngày tuyên án.                                      
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:                                                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Đương sự; 

- VK ND cùng cấp; 
- TAND huy n Vũng Liêm; 
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- Chi c c THAD  huy n Vũng Liêm;                                                         ( ã ký) 
- Lưu h  sơ v  án.                                                                               

                                                                                     

                                                                                         Đặng Thị Ánh Bình 


